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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Gia Lương. 

Các thẩm phán: Ông  Nguyễn Văn Nhiên.                            

                           Bà Nguyễn Thị Kim Dung. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  Ông Nguyễn Quốc Tuân - Cán bộ Toà 

án nhân dân tỉnh Bắc Giang.  

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Hồng 

Tiến - Kiểm sát viên. 

Ngày 27/03/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa 

công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 31/2020/TLPT-HS ngày 

13/01/2020 đối với bị cáo Nông Văn D, do có kháng cáo của bị Nông Văn D đối với 

bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nông Văn D, sinh năm 1997; tên gọi khác: Không;  

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn C, xã A, huyện S, tỉnh B; 

 Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Tày; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; chức 

vụ, đoàn thể, đảng phái: Không; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; 

 Con ông Nông Văn T, sinh năm 1964; 

 Con bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1973; 

 Bị cáo có 02 chị em; bản thân là thứ 2; 

 Vợ con chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/01/2019 đến ngày 18/01/2019; áp dụng biện 

pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện tại ngoại (có mặt tại phiên tòa).   

Người bào chữa cho bị cáo Nông Văn D: Ông Hoàng Trọng Nghĩa,Trợ giúp 

viên pháp lý, thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Giang (Có mặt). 

Trong vụ án còn có 01 người bị hại không có kháng cáo, không liên quan đến 

kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị nên cấp phúc thẩm không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số: 47/2020/HS - PT. 

Ngày: 27 - 03- 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Ngày 17/01/2019, Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Động thực hiện 

theo Kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông số 03/KH-CASĐ, ngày 14/01/2019 của 

Công an huyện Sơn Động, tổ công tác gồm các ông: Trương An N, Trần Văn S, Giáp 

Hải A, Nguyễn Dương Q và Chu Văn Đ, do ông Trương An N làm tổ trưởng, có 

nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông, phát hiện xử lý các vi 

phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới lưu thông trên địa 

bàn huyện Sơn Động. Khoảng 20 giờ, ngày 17/01/2019, Nông Văn D, sinh năm 1997 

có hộ khẩu thường trú tại Thôn C, xã A, huyện S, tỉnh B điều khiển xe mô tô biển 

kiểm soát 98F9-5642 từ nhà đi đến nhà anh Nguyễn Anh T1 sinh năm 1981 ở khu 2, 

thị trấn A, huyện S để ăn cơm cùng anh Phạm Văn K sinh năm 1988, trú tại khu 1, thị 

trấn A và anh Phạm Văn T2 sinh năm 1986, trú tại Khu 5, thị trấn A, trong khi ăn 

cơm mọi người có uống rượu. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Nông Văn D điều khiển xe 

mô tô của mình từ nhà anh T1 đi về nhà, khi đi đến Km77+500, trên Quốc lộ 31, 

thuộc địa phận khu 5, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, D phát hiện có tổ tuần tra 

Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ, 

có lập chốt lưu động bên phải chiều đi của D. Khi cách khoảng 50 mét, phát hiện thấy 

Nông Văn D có biểu hiện vi phạm khi tham gia giao thông, ông Trương An N đã gia 

hiệu lệnh dừng xe, khi D điều khiển xe mô tô đi đến cách tổ tuần tra khoảng 20 mét, 

D nhìn thấy ông Trương An N đứng đầu tiên, chỉ gậy, thổi còi ra tín hiệu dừng xe, 

tiếp đến đứng lần lượt là các ông Giáp Hải A, ông Nguyễn Dương Q, tiếp đến là ông 

Chu Văn Đ là người đứng sau cùng, lúc đó ông Trần Văn S đang đứng ở phía đuôi xe 

tuần tra làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm an toàn giao thông đối với anh Vi Công 

B, sinh năm 1991, trú tại thôn Hạ 1, xã A, huyện S, tỉnh B. Do xe mô tô của D đã độ 

thay đổi kiểu dáng, bản thân đã uống rượu, sợ bị xử lý vi phạm, nên D đã nảy sinh ý 

định không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra giao thông của Đội Cảnh sát giao 

thông Công an huyện Sơn Động. Khi D điều khiển xe mô tô đi đến cách ông Trương 

An N khoảng 5 mét, mặc dù D biết rõ hành vi của bản thân có thể gây nguy hiểm cho 

người khác, nhưng D đánh lái sang trái chiều đi, đồng thời tăng ga điều khiển xe mô 

tô bỏ chạy để thoát khỏi sự kiểm soát của tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông 

Công an huyện Sơn Động. Khi D điều khiển xe mô tô thoát qua tầm kiểm soát của 

ông Trương An N, ông Giáp Hải A và ông Nguyễn Dương Q thì xe mô tô D điều 

khiển đi đến vị trí của ông Chu Văn Đ đứng sau cùng, do điều khiển xe mô tô đi với 

tốc độ cao, nên xe mô tô của D đã va vào ông Chu Văn Đ, khiến ông Đ bị thương ngã 

xuống đường, xe mô tô của D đổ nghiêng trái, D ngã theo xe mô tô. D đứng dậy bỏ 

xe mô tô lại và chạy bộ về nhà. Ông Trần Văn S và ông Nguyễn Dương Q đuổi theo 

D về nhà của D, yêu cầu D đến Công an huyện Sơn Động làm việc, đồng thời lập 
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biên bản bắt người phạm tội quả tang. Ông Chu Văn Đ được mọi người đưa đến bệnh 

viện đa khoa huyện Sơn Động cấp cứu và điều trị. 

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã 

tiến hành khám nghiệm hiện trường; tổ chức cho Nông Văn D thực nghiệm lại hành 

vi của mình. 

Tại giấy ra viện ngày 18/01/2019 của Trung tâm y tế huyện Sơn Động xác 

định: Ông Chu Văn Đ vào viện lúc 22 giờ 57 phút, ngày 17/01/2019, ra viện lúc 09 

giờ 00 phút ngày 18/01/2019, gãy thân xương chày. Tại giấy chứng nhận thương tích 

ngày 21/02/2019 của bênh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang xác định: Ông Chu Văn Đ 

vào viện lúc 10 giờ 45 phút, ngày 18/01/2019, ra viện ngày 21/01/2019, chẩn đoán: 

Gãy kín 1/3 trên xương chày trái không di lệch.  

Ngày 21/02/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã ra 

Quyết định trưng cầu số 36, trưng cầu Trung tâm Pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bắc Giang giám định tỷ lệ thương tích đối với ông Chu Văn Đ. Ngày 28/02/2019, 

Trung tâm Pháp y - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang có bản Kết luận giám định 

pháp y về thương tích số: 8708/19/TgT đã kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Thương tích bó bột cẳng bàn chân trái + X-

quang: Gãy 1/3 trên xương chày trái có mảnh rời, đã điều trị bằng kéo nắn bó bột 

15%. 

2. Kết luận: Cơ chế, chiều hướng gây thương tích: Thương tích do va chạm với 

vật tày gây nên, không xác định được chiều hướng gây thương tích”.  

Căn cứ Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể ban hành kèm theo Thông tư số: 

20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích 

gây nên hiện tại là 15% (Mười lăm phần trăm). 

Bản cáo trạng số: 15/2019/CT-VKS- SĐ,  ngày 14/7/2019  của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang truy tố bị cáo Nông Văn D về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2019/HS-ST ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã quyết định: 

 Tuyên bố Bị cáo Nông Văn D phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1 Điều 

54 và Điều 38 Bộ luật hình sự;   

Xử phạt Nông Văn D  01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 

bắt giam thi hành án; bị cáo được trừ thời gian tạm giữ là 02 ngày. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 

quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 13/12/2019, bị cáo Nông Văn D nộp đơn kháng 

cáo với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.  
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 Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Nông Văn D vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo với lý do bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, là người dân tộc. Bị 

cáo có Cụ nội được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba và là 

Liệt sỹ chống Pháp, có Ông nội được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng 

chiến hạng Ba. Người bị hại là anh Chu Văn Đ có đơn đề nghị Toà phúc thẩm xét xử 

cho bị cáo được hưởng án treo, bị cáo có thời gian tham gia Quân đội từ năm 2016 

đến năm 2018 xuất ngũ về địa phương. 

 Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau 

khi phân tích các tình tiết của vụ án, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội do bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo, đưa ra đề nghị xem xét các vấn đề kháng cáo mà bị cáo nêu ra đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nông Văn D, sửa bản án sơ thẩm. Giữ 

nguyên hình phạt 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù đối với bị cáo nhưng cho bị cáo 

được hưởng án treo phải chịu 36 tháng thử thách kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, giao 

bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục trong thời gian 

thử thách theo quy định của pháp luật. Bị cáo Nông Văn D không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật vì bị cáo là người dân tộc thiểu số, 

thường xuyên sống ở vùng kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Người bào chữa cho bị cáo Nông Văn D phát biểu tranh luận: Đồng ý với quan 

điểm của Viện kiểm sát, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với bị cáo, áp dụng nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử cho bị cáo được 

hưởng án treo.   

 Bị cáo Nông Văn D nhất trí Luận cứ bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý không 

tranh gì thêm.  

 Các bên giữ nguyên quan điểm không có ai tranh luận gì. 

 Bị cáo Nông Văn D nói lời sau cùng: Không có ý kiến gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo Nông Văn 

D  đã được làm trong thời hạn kháng cáo và gửi đến Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự nên được coi là đơn kháng cáo hợp pháp. HĐXX chấp nhận xem xét giải quyết 

đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 
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[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nông Văn D thì thấy: Khoảng 22 giờ ngày 

17/01/2019, tại Km 77+500 trên Quốc lộ 31 thuộc khu 5, thị trấn An Châu, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Nông Văn D, sinh năm 1997, trú tại Thôn C, xã A, huyện 

S, tỉnh B đang điều khiển xe mô tô có biển kiểm soát: 98F9- 5642 gặp Tổ tuần tra 

giao thông của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Động lập chốt kiểm soát 

giao thông, D phát hiện ông Trương An N là Tổ trưởng tổ tuần tra hiệu lệnh dừng xe 

thì D đã không chấp hành, mặc dù bản thân D biết hành động của mình sẽ có thể gây 

nguy hiểm cho người khác, nhưng D vẫn điều khiển xe mô tô của mình lách sang bên 

trái chiều đi tăng ga để bỏ chạy và xe của D đã đâm vào ông Chu Văn Đ sinh năm 

1990, là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Sơn Động đang làm nhiệm 

vụ. Hậu quả làm ông Chu Văn Đ bị thương tích với tỷ lệ thương tích là 15%. 

Như vậy hành vi của bị cáo Nông Văn D đã đủ yếu tố cấu thành tội “ Cố ý gây 

thương tích” được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(thuộc trường hợp đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn 

nhân). Từ những nội dung trên án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Nông Văn D về tội “ Cố 

ý gây thương tích”, là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.  

 [3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nông Văn D thấy: Tại phiên tòa, bị cáo 

chỉ kháng cáo xin được hưởng án treo nên các vấn đề khác của án sơ thẩm có hiệu lực 

pháp luật, HĐXX phúc thẩm không đặt ra giải quyết. 

Xét về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: 

Án sơ thẩm xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

theo quy định khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; là có căn cứ. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Án sơ thẩm xác định trong quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho 

người bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do 

vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; là có căn cứ. 

Hành vi của bị cáo Nông Văn D là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp 

đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa 

phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện sự coi thường pháp luật 

của Nhà nước. Do vậy, hành vi của bị cáo cần phải nghiêm trị bằng pháp luật hình sự, 

cần lên một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây 

ra để răn đe và phòng ngừa chung. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 01 năm 6 tháng 

tù là tương xứng với hành vi phạm tội, không nặng đối với bị cáo. 

Tại quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Nông Văn D xuất trình các tình tiết giảm 

nhẹ mới đó là: Bị cáo có Cụ nội được nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng 

chiến hạng Ba và là Liệt sỹ chống Pháp, có Ông nội được nhà nước tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng Ba. Người bị hại là anh Chu Văn Đ có đơn đề nghị 
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Toà phúc thẩm xét xử cho bị cáo D được hưởng án treo, bị cáo có thời gian tham gia 

Quân đội từ năm 2016 đến năm 2018 xuất ngũ về địa phương. Đây là những tình tiết 

giảm nhẹ mới được áp dụng cho bị cáo theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

 Hội đồng xét xử thấy, bị cáo D không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo xuất 

thân từ gia đình lao động, có nơi cư trú ổn định rõ ràng. Đối chiếu với Nghị Quyết số: 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao thì bị cáo D có đủ điều kiện để được hưởng án treo, do vậy chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo. Giao bị cáo cho UBND xã nơi bị cáo cư trú giám sát giáo dục như đề 

nghị của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo cũng như ý kiến của đại diện 

Viện kiểm sát tại phiên toà là có căn cứ. 

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nông Văn 

D và bản thân bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - Xã 

hội đặc biệt khó khăn nên bị cáo được miễm nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm theo 

quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 

30/12/2016, của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

[5]  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

[1]. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nông Văn D, sửa bản án sơ thẩm.  

 Tuyên bố Bị cáo Nông Văn D phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; khoản 1 Điều 

54 và Điều 65 Bộ luật hình sự;   

Xử phạt Nông Văn D 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo cho 

Uỷ ban nhân dân xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang giám sát, giáo dục bị 

cáo trong thời gian thử thách.  

 Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện 

theo qui định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo qui định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể Quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành 

hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo qui định tại 

Điều 56 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

[2]. Án phí hình sự phúc thẩm: Miễn tiền án phí hình sự phúc thẩm cho bị cáo  

Nông Văn D. 

[3]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nơi nhận:                                     

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Cục THADS tỉnh Bắc Giang; 

- CA-VKS-TA-CCTHADS sơ thẩm;        

- Người tham gia tố tụng;        

- Lưu HS, HCTP; 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Gia Lương 
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